
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Ghi chú

1 22CGKL1.006 Trần Tấn Phát 20 11 2004

2 22CGKL2.005 Lữ Mạnh Hùng 24 5 2006

3 22CGKL2.010 Phạm Trọng Nhân 3 10 2007

4 22CGKL2.007 Nguyễn Tuấn Khôi 26 8 2007

5 22CGKL2.008 Nguyễn Lê Long 15 12 2007

6 22CGKL2.006 Ngô Minh Huy 5 4 2007

7 22CGKL1.002 Phạm Văn Hậu 10 12 2006

8 22CGKL2.002 Đinh Tuấn Hải Đăng 11 8 2007

9 22CGKL2.012 Trần Gia Phú 27 10 2007

10 22CGKL2.001 Huỳnh Nam Anh 23 3 2005

11 22CGKL2.009 Nguyễn Hà Nguyên 29 11 2007

12 22CGKL2.013 Nguyễn Đức Toàn 15 11 2007

13 22CGKL1.001 Nguyễn Tấn Hải 6 6 2002

14 22CGKL1.004 Nguyễn Quang Huy 1 10 2001

15 22CGKL1.007 Lê Tấn Thành 27 5 1999

16 22CGKL2.014 Trần Trọng Văn 7 9 2007

17 22CGKL1.005 Văn Chí Khang 2 11 2003

18 22CGKL2.003 Quan Tấn Đạt 23 2 2007

19 22CGKL1.003 Hồ Đăng Học 19 1 2003

20 22CGKL2.004 Phạm Ngọc Hoàng 21 12 2007

21 22CGKL2.011 Nguyễn Hoàng Phát 2 8 2007

22 22CGKL1.008 Nguyễn Hữu Bôn 2 11 2004

23 22CGKL2.015 Trần Hoài Bảo Lâm 18 9 2001

24 22CGKL1.009 Nguyễn Lâm Gia Thọ 3 5 2003

25 22CGKL2.016 Nguyễn Phúc Nguyên 16 3 2007

26 22CGKL1.010 Võ Thanh Tâm 1 8 2001

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hữu Đăng

(đã ký)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CÂP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG

KHOA CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

DANH SÁCH HỌC SINH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI KHÓA 22K15 - LỚP 22CGKL2




